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       PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau đây và thực hiện yêu cầu bên dưới.
DẠ KHÚC CHO VẦNG TRĂNG
	Trăng non ngoài cửa sổ
Mảnh mai như lá lúa
Thổi nhẹ thôi là bay
Con ơi ngủ cho say
Để trăng thành chiếc lược
Chải nhẹ lên mái tóc
Để trăng thành lưỡi cày
Rạch bầu trời khuya nay
	Trăng thấp thoáng cành cây
Tìm con ngoài cửa sổ
Cửa nhà mình bé quá
Trăng lặn trước mọi nhà
Vai mẹ thành võng đưa
Theo con vào giấc ngủ
Trăng thành con thuyền nhỏ
Đến bến bờ tình yêu…

	    (Nguồn https://thohay.vn/da-khuc-cho-vang-trang.html -  Duy Thông)


         Chú thích:
Vũ Duy Thông (26/2/1944 - 28/5/2021) sinh tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc, tốt nghiệp khoa văn đại học tổng hợp Hà Nội, rồi làm báo, từng là biên tập viên, là tổng biên tập tạp chí, là phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản của Ban Tư tưởng văn hoá trung ương, là vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản… Vũ Duy Thông là nhà thơ nổi tiếng với nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Thơ ông mang đậm chất trữ tình, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Câu 1. (1,0 điểm) 
a. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 
b.Trong bài thơ, tác giả ví trăng với những hình ảnh nào? 
Câu 2. (1,0 điểm)
 Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:
	“Trăng non ngoài cửa sổ

	Mảnh mai như lá lúa

	Thổi nhẹ thôi là bay”.


Câu 3. (1,0 điểm) 
      Sau khi đọc bài thơ, có ý kiến cho rằng: “Bài thơ là một khúc hát ru ngọt ngào thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 4. (1,0 điểm) 
Từ văn bản trên em rút ra bài học gì?
PHẦN II: VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Hãy viết đoạn văn ( khoảng 200 chữ) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Dạ khúc cho vầng trăng” của tác giả Duy Thông.
Câu 2. (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận trình bày ý nghĩa của lối sống biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ trẻ ngày nay.
------Hết-------


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Thể thơ năm chữ.
- Tác giả ví vầng trăng như: Lá lúa, chiếc lược, lưỡi cày, con thuyền.
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	2
	Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:  
  “Trăng non ngoài cửa sổ
      Mảnh mai như lá lúa
      Thổi nhẹ thôi là bay”
- Biện pháp tu từ: So sánh (“trăng non” mảnh mai như “lá lúa”).
- Tác dụng:
+ Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, giúp cho câu thơ sinh động, hấp dẫn, cuốn hút người đọc.
+ Gợi vẻ đẹp mảnh mai, nhẹ nhàng và rất đáng yêu của vầng trăng trong lời ru của mẹ.
+ Qua lời ru của mẹ có hình ảnh vầng trăng, người mẹ muốn thể hiện tình yêu vô bờ bến của mình dành cho con. Đồng thời cũng thấy được tâm hồn nhạy cảm và tài năng quan sát tinh tế của tác giả.
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	3
	- Sau khi đọc bài thơ, có người cho rằng “Bài thơ là một khúc hát ru ngọt ngào thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
- Học sinh có đồng ý với ý kiến trên.
- Học sinh đưa ra các lí do để khẳng định ý kiến đó là đúng. 
+ Trong bài thơ có những chi tiết thể hiện đây là lời hát ru con của người mẹ thật tha thiết, ngọt ngào. 
+ Trăng non theo lời hát ru của mẹ hiện lên với nhiều hình dạng, màu sắc đáng yêu: trăng thành chiếc lược, chiếc lưỡi cày, con thuyền nhỏ…mang theo những ước mơ, hi vọng của mẹ về những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con….
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	[bookmark: _GoBack]
	4
	- Nêu những bài học em rút ra được từ văn bản trên?
- HS nêu được bài học từ ý nghĩa của bài thơ: 
+ Chúng ta phải luôn trân trọng những giây phút, những khoảnh khắc được sống hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp, đầy tình yêu thương bên người mẹ thân yêu và gia đình của mình.
+ Luôn nâng niu, trân trọng, gìn giữ tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý.
+ Mỗi người chúng ta phải luôn cố gắng học tập và làm nhiều việc tốt để cha mẹ vui long.
	

0,5


0,25
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	   II
	
1
	VIẾT
Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ “Dạ khúc cho vầng trăng” của tác giả Duy Thông.
	
2,0

	
	
	 Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phát biểu cảm nghĩ
	0,25

	
	
	 Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai các ý theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu về tên bài thơ và tác giả.
* Nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.
Bài thơ “Dạ khúc cho vầng trăng” như một khúc hát ru con ngọt ngào, êm ái của người mẹ. Bài thơ còn giúp người đọc cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương con sâu nặng của người mẹ.
* Diễn tả cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Bài thơ là lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ và chăm sóc con một cách nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo.
- Người mẹ muốn ghi dấu trong lòng con tình yêu thiên nhiên, yêu cả những điều giản dị nhỏ bé nhất. Để rồi khi con lớn lên con sẽ luôn nhớ lời ru ngọt ngào của mẹ thở ấu thơ. Lời ru ấm áp, ngọt ngào ấy đã tưới mát tâm hồn con, thấm vào tuổi thơ con biết bao êm dịu và bình yên.
 - Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa được thể hiện tinh tế, mới lạ. Hình ảnh “trăng non mảnh mai” được so sánh với “lá lúa”.
Nhân hóa được sử dụng rất đặc sắc “Trăng thấp thoáng cành cây/ Tìm con ngoài cửa sổ”.
+ Biện pháp tu từ so sánh làm cho câu thơ hay hơn, hấp dẫn hơn, nhẹ nhàng, uyển chuyển.
- Biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng rất đặc sắc “Trăng thấp thoáng cành cây/ Tìm con ngoài cửa sổ”.
- Thể thơ năm chữ nhẹ nhàng, sâu lắng; dễ thuộc, dễ nhớ diễn tả sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.
* Khái quát cảm xúc về bài thơ.
  Bài thơ “Dạ khúc cho vầng trăng” là một tác phẩm thơ ca đẹp, lãng mạn và sâu sắc. Qua hình ảnh “vầng trăng” nói lên tình yêu thương con bao la, vô bờ bến của người mẹ.
=> Hs nêu bài học cho bản thân qua bài thơ. (HS tự nêu).
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	2
	  Hãy viết một bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến em về: ý nghĩa của lối sống biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ trẻ ngày nay.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của lối sống biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ trẻ ngày nay.
	0,25

	
	
	Bài làm đảm bảo các yêu cầu sau:
* Đặt vấn đề:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Giải quyết vấn đề:
- Giải thích: 
+ Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp là trân trọng những giá trị vật chất, tinh thần tốt đẹp mà người đi trước sáng tạo ra và để lại cho những thế hệ sau.
 - Ý nghĩa của lối sống biết trân trọng giá trị truyền thống tốt đẹp theo gợi ý sau:
+ Lối sống biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ trẻ thể hiện đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta,  đạo lí “uống nước nhớ nguồn”.
+ Lối sống biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp  của thế hệ trẻ tạo niềm tự hào cho thế hệ đi trước về những thành quả mà họ sáng tạo ra; tạo niềm tin ở họ rằng thế hệ sau sẽ nối tiếp sự nghiệp của mình.
+ Lối sống biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp là yếu tố quan trọng góp phần hình thành nhân cách của mỗi con người.
+ Lối sống biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp  giúp thế hệ trẻ ý thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân đối với cuộc đời, từ đó có thêm động lực để vượt qua khó khăn thử thách vươn tới thành công, tạo ra những giá trị tốt đẹp, tạo ra ý nghĩa cuộc sống, giá trị của bản thân… là tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước.
- Bàn luận mở rộng
- Phê phán:
+ Trong xã hội hiện nay có những bạn trẻ thờ ơ, quay lưng lại với công lao của cha ông, không trân trọng những điều tốt đẹp cha ông để lại, sống ỷ lại, thậm chí buông thả… làm cản trở sự phát triển của xã hội,đó là lối sống đáng phê phán.
- Bài học nhận thức
+ Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp không có nghĩa là chỉ ôm 
khư khư những giá trị đó, không nhìn thấy những khả năng phát triển khác.
+ Luôn kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
*Kết thúc vấn đề: 
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày. 
 - Rút ra bài học cho bản thân.
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	c. Chính tả, ngữ pháp.
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn giàu cảm xúc, bài viết có sáng tạo.
	0,25

























